
Phụ lục 1 
  

Danh mục gói thầu: Mua sắm hóa chất cho chế phẩm POOL tiểu cầu 

(Kèm theo Công văn số  363/YCBG-BVBT ngày  10 tháng 9 năm 2025) 
 

STT Danh mục hàng hóa 

Quy cách - Tiêu  

chuẩn và yêu cầu 

 kỹ thuật của  

hàng hóa/tương đương 

Đơn vị 

 tính 
Số lượng 

01 

Máy điện châm 6 cọc 

KWD-808 I 

Hãng sản xuất: Wujin 

Great Wall 

Nước sản xuất: Trung 

Quốc 

Thời gian bảo hành 

máy chính: 12 tháng 

 

Đặc tính kỹ thuật: 
 Phụ trợ dò tìm huyệt 

trên cơ thể người. 

 Châm cứu không cần 

kim, điều trị bằng mạch điện 

xung và trị liệu từ trường. 

 Có thể điều trị kết hợp 

với châm cứu bằng kim châm 

thông thường. 

 Thay thế xoa bóp bằng 

tay. 

 Có 6 kênh, kích thích 

12 huyệt cùng một lúc. 

 Cường độ xung, tần số 

xung ở mỗi kênh có thể điều 

chỉnh dễ dàng. 

 Có thể định thời gian 

trị liệu. 

 Có 5 dạng xung (ứng 

với các công dụng trị liệu 

khác nhau) để lựa chọn. 

Thông số kỹ thuật: 
 Độ nhạy cảm thăm dò 

huyệt: Điện trở: 

10kW~500kW:500kW~1M

W , Độ nhạy cảm:10kW 

: 20kW 

 Cường độ từ trường hạt 

từ: 2000 

 Công suất tiêu hao tối 

đa:≤ 5kW. 

 Tiêu chuẩn an toàn: 

Type II-BF 

Cái 10 



STT Danh mục hàng hóa 

Quy cách - Tiêu  

chuẩn và yêu cầu 

 kỹ thuật của  

hàng hóa/tương đương 

Đơn vị 

 tính 
Số lượng 

 Điện năng cung cấp 

cho Adapter: Đầu 

vào:220V/50Hz 

 Đầu ra: DC9V/150mA. 

Kích thước, Trọng lượng:222 

x 172 x 75(mm) - 1.6kg   

02 

Dây máy điện châm 

KWD-808 I 

Hãng sản xuất: Wujin 

Great Wall 

Nước sản xuất: Trung 

Quốc 

 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu dẻo, mềm, bền. 

-Màu bóng đẹp. 

-Đầu cắm tròn 3.5mm hoặc 

chuôi dẹp 2 lỗ tròn, 1 dây 2 

giắc cá sấu đầu ra. 

- Dài: 1m 

Dây 100 
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